THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-UBND-HC ngày 26/4/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân cấp huyện
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật (thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	1
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật
	Thực hiện theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật

	2
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật
	Thực hiện theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật

	3
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật
	Thực hiện theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật

	II. Lĩnh vực Phát triển nông thôn (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

	01
	Cấp mới giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

	02
	Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

	03
	Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại



2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

	1
	T-DTP-203507-TT


	Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy)
	Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009)

	2
	T-DTP-203509-TT


	Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh)
	Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009)

	3
	
	Tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
	Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009)

	II. Lĩnh vực Thú y

	1
	T-DTP-205386-TT


	Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật
	Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y



3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

	Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

	1
	T-DTP-203515-TT


	Tiếp nhận công bố rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận)
	Thông tư  số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

	2
	T-DTP-203512-TT


	Tiếp nhận công bố rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ)
	Thông tư  số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

	3
	T-DTP-245100-TT


	Đăng ký chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc TW)
	Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế các quy định về chỉ định Tổ chức chứng nhận tại Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	4
	T-DTP-245102-TT


	Đăng ký mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc TW)
	Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế các quy định về chỉ định Tổ chức chứng nhận tại Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	5
	T-DTP-245106-TT


	Đăng ký chỉ định lại Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc TW)
	Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế các quy định về chỉ định Tổ chức chứng nhận tại Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	6
	
	Miễn giảm giám sát hoạt động đối với Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng, sản phẩm cây trồng và phân bón được chỉ định
	Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế các quy định về chỉ định Tổ chức chứng nhận tại Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 


I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật (thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ số 533 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp 1: Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp 2: Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp theo các bước sau:
- Công chức trả chứng nhận kiểm tra chứng từ, lệ phí trước khi giao cho cá nhân và yêu cầu ký nhận chứng nhận và trao cho người đến nhận.

- Thu và viết phiếu thu lệ phí, người nhận chứng nhận nộp lệ phí và nhận biên lai thu tiền lệ phí. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

+ Sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.


(Trừ ngày nghỉ, lễ)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo mẫu Phụ lục I (Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật); 

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành hàng thuốc Bảo vệ thực vật hoặc vật tư nông nghiệp;

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật của chủ cơ sở;

- Tờ khai về điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo mẫu Phụ lục III (Thông tư  số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật); 

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với cơ sở buôn bán có nơi chứa thuốc từ 5.000 kg trở lên).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc;

+ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định thành lập đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá thực tế. Đoàn đánh giá gồm từ 2 - 3 thành viên có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực đánh giá và đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành.

+ Thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 05 (năm) ngày làm việc. Thông báo nêu rõ nội dung, thời gian, thành phần đoàn và phạm vi đánh giá;

+ Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá:

. Nếu hồ sơ hợp lệ:  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật.

. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần thiết), nếu hợp lệ thì Chi cục bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật.

 Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận có hiệu lực 05 (năm) năm. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Phí thẩm định phục vụ cấp giấy chứng nhận.
+ Đối với cửa hàng: 500.000 đ/lần thẩm định (Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật). 

+ Đối với đại lý: 1.000.000 đ/lần thẩm định (Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật). 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo mẫu Phụ lục I (Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật);
+ Tờ khai về điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo mẫu Phụ lục III (Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNTngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật);
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 Điều kiện chung:

+ Các loại thuốc Bảo vệ thực vật buôn bán tại cửa hàng ở dạng thành phẩm có trong danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép, hạn chế sử dụng ở Việt Nam;
+ Không được bán thuốc Bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa khác như: lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y và các hàng tiêu dùng khác;

+ Cửa hàng buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật không được đặt trong các khu vực kinh doanh hàng hóa thực phẩm, các khu dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện.
Điều kiện cụ thể:


+ Nhân sự:

. Người quản lý trực tiếp của cửa hàng phải có chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh cấp;

. Người trực tiếp bán hàng được huấn luyện về thuốc Bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh tổ chức hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học, sư phạm nông nghiệp trở lên.

+ Địa điểm:
. Cửa hàng buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương cấp xã, có địa chỉ rõ ràng, ổn định, thuộc sở hữu của chủ cơ sở hoặc có hợp đồng thuê nhà hợp pháp tối thiểu là 01 (một) năm trong trường hợp thuê địa điểm đặt cửa hàng;

. Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh, tối thiểu là 5 mét vuông (m2). Phải là nhà cấp 4 trở lên, bố trí ở nơi cao ráo, sạch sẽ, thoáng gió, đáp ứng các yêu cầu về mua, bán, bảo quản, không ảnh hưởng đến chất lượng thuốc Bảo vệ thực vật;

. Cách xa nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch) ít nhất khoảng 10 mét (m) và cửa hàng phải được gia cố bờ kè chắc chắn chống sạt lở, nền cửa hàng phải cao ráo không ngập nước;

. Tường và mái phải xây dựng bằng vật liệu không bén lửa. Tường nhà và nền nhà phải bằng phẳng, chống thấm, dễ lau chùi, không bị ngập.

+ Trang thiết bị:
. Có tủ trưng bày, quầy, kệ hoặc giá đựng thuốc Bảo vệ thực vật, trang thiết bị bảo quản thuốc theo đúng yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn thuốc;

. Đảm bảo đủ độ sáng để nhận diện thuốc. Thiết bị chiếu sáng đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ;

. Có nội quy và trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan phòng cháy, chữa cháy để ở nơi thuận tiện, sẵn sàng sử dụng khi cần thiết;

. Có bảo hộ lao động bảo vệ cá nhân như: găng tay, khẩu trang, nước sạch, xà phòng;

. Có vật liệu, dụng cụ để xử lý kịp thời sự cố theo yêu cầu của cơ quan quản lý về môi trường.

+ Yêu cầu khác:
. Có biển hiệu rõ ràng bằng tiếng Việt. Ghi rõ tên chủ cơ sở hoặc tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại;

. Có sổ ghi chép việc xuất, nhập khẩu thuốc Bảo vệ thực vật;

. Có bảng niêm yết giá bán thuốc Bảo vệ thực vật.

Nơi chứa thuốc Bảo vệ thực vật của cửa hàng:
+ Đối với các cơ sở buôn bán có nơi chứa thuốc Bảo vệ thực vật từ 5.000 kilôgam (kg) trở lên:

. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

. Kho chứa phải bối trí, sắp xếp gọn gàng, hợp lý. Hàng hóa được kê trên kệ hàng cao ít nhất 10 centimét (cm), cách tường ít nhất 20 centimét (cm). Lối đi chính rộng tối thiểu 1,5 mét (m), thuận tiện cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra, giám sát;

. Vật liệu xây dựng kho chứa là vật liệu không bắt lửa, khó cháy; khung nhà được xây bằng gạch, làm bằng bê tông hoặc thép. Sàn được làm bằng vật liệu không thấm chất lỏng, bằng phẳng không trơn trợt, không có khe nứt và có các gờ hay lề bao quanh;

. Kho chứa phải có lối thoát hiểm, được chỉ dẫn rõ ràng (bằng bảng hiệu, sơ đồ) và dễ mở khi xảy ra sự cố;

+ Đối với các cơ sở buôn bán có nơi chứa thuốc Bảo vệ thực vật dưới 5.000 kilôgam (kg)

. Nơi chứa thuốc Bảo vệ thực vật phải khô ráo, thoáng gió, không thấm, dột hoặc ngập úng, đảm bảo phòng chống cháy nổ;

. Kệ giá để hàng cách mặt đất ít nhất 10 centimét (cm), cách tường ít nhất 20 centimét (cm);

. Việc sắp xếp các loại thuốc Bảo vệ thực vật đảm bảo không gây đổ vỡ, rò rỉ, có lối vào đủ rộng và riêng biệt từng loại.
- Căn cứ pháp lý:

+ Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNTngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật;

+ Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng, lệ phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật.
Phụ lục I
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013 /TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Kính gửi:  
Cục Bảo vệ thực vật/

hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh
	1. Đơn vị chủ quản: …………………………………………………………….

	Địa chỉ: …………………………………………………………………...……

	Tel: ……………...
	Fax:…………………...
	Email: …………………….

	2. Tên cơ sở: …………………...........................................................................

	Địa chỉ: ………………………………………………………………...………

	Tel: ……………
	Fax: ……………
	Email: …………………….

	Đề nghị Quí cơ quan



	 FORMCHECKBOX 
 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	 FORMCHECKBOX 
 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	Lý do:  FORMCHECKBOX 
 Mất/thất lạc                 FORMCHECKBOX 
 Hư hỏng             FORMCHECKBOX 
 Sai sót          FORMCHECKBOX 
 Thay đổi

	Hồ sơ gửi kèm:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................





Chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật.
           ……, ngày….. tháng…..năm……

	Xác nhận của chính quyền địa phương: 

..................................................................

..................................................................

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý)

- Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

…………………………………………………

…………………………………………………

- Địa điểm kho thuốc, nguyên liệu thuốc bảo 

vệ thực vật (nằm ngoài khu công nghiệp):  

...........................................................................

...........................................................................

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	           Đại diện cơ sở

            (Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục III 
MẪU TỜ KHAI ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh ……….

I- THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Đơn vị chủ quản: .............................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Điện thoại: .........................Fax:........................Email: .......................................

2. Tên cơ sở: ............................................................................................. .........

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Điện thoại: .........................Fax:........................Email: ......................................

3. Loại hình kinh doanh 

 FORMCHECKBOX 
 DN nhà nước
 


 FORMCHECKBOX 
 DN 100% vốn nước ngoài  
   

 FORMCHECKBOX 
 DN liên doanh với nước ngoài  
 FORMCHECKBOX 
 DN Cổ phần 




 FORMCHECKBOX 
 DN tư nhân 



 FORMCHECKBOX 
 Khác ……………..………….           

(ghi rõ loại hình)

4. Năm bắt đầu hoạt động: ……………………………………………………..

5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh:

…………………………………………………………………………………..

6. Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV, số Giấy Chứng chỉ hành nghề, ngày cấp, cơ quan cấp, người được cấp: …………………….………………

……………………................................................................................................

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 
- Diện tích cửa hàng: …......... m2
- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …….. m2  hoặc .......... tấn

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

……………………………………………………………………………………

- Nhân lực: số lượng, trình độ chuyên môn

- Những thông tin khác: .............................................................................................

……………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 








        (Ký tên - đóng dấu nếu có)

2. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật 


- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Địa chỉ số 533 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp 1: Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp 2: Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

 Bước 3: Nhận chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo các bước sau:

- Công chức trả chứng nhận kiểm tra chứng từ, lệ phí trước khi giao cho cá nhân và yêu cầu ký nhận chứng nhận và trao cho người đến nhận.

- Thu và viết phiếu thu lệ phí, người nhận chứng nhận nộp lệ phí và nhận biên lai thu tiền lệ phí (nếu có). 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào lúc:

+ Sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 

+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

(Trừ ngày nghỉ, lễ)

-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

 - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo mẫu Phụ lục I (Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNTngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật);
 - Giấy chứng nhận đã được cấp (đối với các trường hợp giấy vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không còn tiếp tục sử dụng được; có sai sót hoặc thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ gồm: 

+ Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ của hồ sơ: ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

+ Thời hạn cấp giấy: Chi cục Bảo vệ thực vật xem xét, đối chiếu hồ sơ lưu trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. Số, ngày cấp và thời hạn hiệu lực theo bản giấy chứng nhận gốc và ghi rõ bản sao.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo cho cơ sở những nội dung cần bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không có quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo mẫu Phụ lục I (Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật);
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật.
Phụ lục I
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013 /TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Kính gửi:  
Cục Bảo vệ thực vật/

hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh
	1. Đơn vị chủ quản: …………………………………………………………….

	Địa chỉ: …………………………………………………………………...……

	Tel: ……………...
	Fax:…………………...
	Email: …………………….

	2. Tên cơ sở: …………………...........................................................................

	Địa chỉ: ………………………………………………………………...………

	Tel: ……………
	Fax: ……………
	Email: …………………….

	Đề nghị Quí cơ quan



	 FORMCHECKBOX 
 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	 FORMCHECKBOX 
 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	Lý do:  FORMCHECKBOX 
 Mất/thất lạc                 FORMCHECKBOX 
 Hư hỏng             FORMCHECKBOX 
 Sai sót          FORMCHECKBOX 
 Thay đổi

	Hồ sơ gửi kèm:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................




Chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

           ……, ngày….. tháng…..năm……

	Xác nhận của chính quyền địa phương: 

..................................................................

..................................................................

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý)

- Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

…………………………………………………

…………………………………………………

- Địa điểm kho thuốc, nguyên liệu thuốc bảo 

vệ thực vật (nằm ngoài khu công nghiệp):  

...........................................................................

...........................................................................

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	           Đại diện cơ sở

            (Ký và ghi rõ họ tên)



3. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật
- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Địa chỉ số 533 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp 1: Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp 2: Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

 Bước 3: Nhận chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo các bước sau:

- Công chức trả chứng nhận kiểm tra chứng từ, lệ phí trước khi giao cho cá nhân và yêu cầu ký nhận chứng nhận và trao cho người đến nhận.

- Thu và viết phiếu thu lệ phí, người nhận chứng nhận nộp lệ phí và nhận biên lai thu tiền lệ phí. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào lúc:

+ Sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 

+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

(Trừ ngày nghỉ, lễ)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo mẫu Phụ lục I (Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNTngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật);
- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành hàng thuốc Bảo vệ thực vật hoặc vật tư nông nghiệp (nếu có thay đổi);

- Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật của chủ cơ sở (nếu có thay đổi); 

- Bản chính giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật đã được cấp;

- Tờ khai về điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo mẫu Phụ lục III (Thông tư  số 14/2013/TT-BNNPTNTngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật);
 - Bản sao chứng thực biểu mẫu hoặc biên bản kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật của các cơ quan chức năng theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ gồm: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc;
+ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định thành lập đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá thực tế. Đoàn đánh giá gồm từ 2 - 3 thành viên có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực đánh giá và đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành.

+ Thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 05 (năm) ngày làm việc. Thông báo nêu rõ nội dung, thời gian, thành phần đoàn và phạm vi đánh giá;
+ Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đánh giá.
. Nếu hồ sơ hợp lệ: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật.

. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần thiết), nếu hợp lệ thì Chi cục bảo vệ thực vật cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật.

- Trường hợp cơ sở có các kết quả kiểm tra định kỳ theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt loại A trong vòng 01 (một) năm tính đến thời điểm gia hạn, thì Chi cục Bảo vệ cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật, không thành lập đoàn đánh giá thực địa.
 Trường hợp không gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật, Chi cục bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Thực vật.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận có hiệu lực 05 (năm) năm. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Phí thẩm định phục vụ cấp giấy chứng nhận.

 +  Đối với cửa hàng: 500.000đ/lần thẩm định (Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật). 

+ Đối với đại lý: 1.000.000đ/lần thẩm định (Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật). 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo mẫu phụ lục I (Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNTngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV);
+ Tờ khai về điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật theo mẫu phụ lục III (Thông tư  số 14/2013/TT-BNNPTNTngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV);
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trước 03 (ba) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn.

- Căn cứ pháp lý:

+ Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNTngày 25/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV;
+ Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
Phụ lục I
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013 /TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Kính gửi:  
Cục Bảo vệ thực vật/

hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh
	1. Đơn vị chủ quản: …………………………………………………………….

	Địa chỉ: …………………………………………………………………...……

	Tel: ……………...
	Fax:…………………...
	Email: …………………….

	2. Tên cơ sở: …………………...........................................................................

	Địa chỉ: ………………………………………………………………...………

	Tel: ……………
	Fax: ……………
	Email: …………………….

	Đề nghị Quí cơ quan



	 FORMCHECKBOX 
 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	 FORMCHECKBOX 
 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất                                                              FORMCHECKBOX 
 Buôn bán 

	Lý do:  FORMCHECKBOX 
 Mất/thất lạc                 FORMCHECKBOX 
 Hư hỏng             FORMCHECKBOX 
 Sai sót          FORMCHECKBOX 
 Thay đổi

	Hồ sơ gửi kèm:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................




Chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

           ……, ngày….. tháng…..năm……

	Xác nhận của chính quyền địa phương: 

..................................................................

..................................................................

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý)

- Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

…………………………………………………

…………………………………………………

- Địa điểm kho thuốc, nguyên liệu thuốc bảo 

vệ thực vật (nằm ngoài khu công nghiệp):  

...........................................................................

...........................................................................

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	           Đại diện cơ sở

            (Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục III

 MẪU TỜ KHAI ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02  năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh ……….

I- THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Đơn vị chủ quản: ............................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Điện thoại: ...........................Fax:....................................Email: .........................

2. Tên cơ sở: .............................................................................................. .........

Địa chỉ: ................................................................................................................

Điện thoại: ............................Fax:............................Email: ................................

3. Loại hình kinh doanh 

 FORMCHECKBOX 
 DN nhà nước
 


 FORMCHECKBOX 
 DN 100% vốn nước ngoài  
   

 FORMCHECKBOX 
 DN liên doanh với nước ngoài  
 FORMCHECKBOX 
 DN Cổ phần 




 FORMCHECKBOX 
 DN tư nhân 



 FORMCHECKBOX 
 Khác ……………..………….           

(ghi rõ loại hình)

4. Năm bắt đầu hoạt động: ………………………………………………………………………..

5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh:

……………………………………………………………………………..

6. Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV, số Giấy Chứng chỉ hành nghề, ngày cấp, cơ quan cấp, người được cấp: ………………………………………………...….……………………

……………………...............................................................................................

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 
- Diện tích cửa hàng: …............... m2

- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …….. m2  hoặc .......... tấn

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

………………………………………………….………………………………

- Nhân lực: số lượng, trình độ chuyên môn

- Những thông tin khác: ....................................................................................................................

……………………………………………….......................……………………
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 








        (Ký tên - đóng dấu nếu có)


II. Lĩnh vực phát triển nông thôn (thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân cấp huyện


1. Tên thủ tục hành chính: Cấp mới giấy chứng nhận kinh tế trang trại
- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã nơi trang trại đang hoạt động.


Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra và xác nhận Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến UBND cấp huyện. 


Trường hợp không xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không xác nhận cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


Bước 4: UBND cấp huyện thực hiện việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã chuyển lên.


Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển cho UBND cấp xã và trả cho trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, UBND cấp huyện phải gửi văn bản cho UBND cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 2 ngày làm việc.


Bước 5: Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện được ủy quyền theo giấy hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì người xin cấp giấy chứng nhận có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo..

- Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày lễ và ngày nghỉ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Phí , lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:


1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

a) Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 


- 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long.


- 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại.


b) Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.


2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên.

3. Đối với cơ sở lâm nghiệp phải có quy mô diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa đạt từ 500 triệu đồng/năm trở lên.
- Các căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 27 /2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện .................................

Họ và tên chủ trang trại hoặc (đại diện hộ gia đình trang trại):...............
Nam/Nữ

Năm sinh


Chứng minh nhân dân số............................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:.....................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)................................................


Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thông tin sau:

1. Địa điểm trang trại:


2. Lĩnh vực sản xuất của trang trại:


3. Diện tích đất của trang trại: Tổng diện tích đất nông nghiệp (ha):


Trong đó: +) Diện tích đất lâm nghiệp:………………………………………….


 +) Diện tích các loại đất nông nghiệp khác:


4. Giá trị sản lượng hàng hóa năm liền kề:

	TT
	Tên sản phẩm
	Sản lượng hàng hóa
	Giá bán sản phẩm (1000 đ)
	Giá trị sản lượng hàng hóa trong năm

	
	
	Đơn vị tính
	Số lượng
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

	
	.........., ngày .... tháng .... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)




	XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (về lĩnh vực sản xuất, giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại)

	


	                                                                  Ngày….. tháng…. năm …..

                                                                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



2. Tên thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chủ trang trại hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã nơi trang trại đang hoạt động. 


Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ, UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. 


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra và xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến UBND cấp huyện. 


Trường hợp không xác nhận đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không xác nhận cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 


Bước 4: UBND cấp huyện thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã chuyển lên.


Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển cho UBND cấp xã và trả cho trang trại trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, UBND cấp huyện phải gửi văn bản cho UBND cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc.


Bước 5: Chủ trang trại hoặc người đại diện được ủy quyền theo giấy hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.


Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì người xin cấp giấy chứng nhận có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.


- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu);


- Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp; 


- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày lễ và ngày nghỉ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.
- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Phí , lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Trang trại đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (giấy chứng nhận còn thời hạn).

- Các căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 27 /2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện .................................

Tôi là:...............................
Nam/Nữ

Năm sinh

Chứng minh nhân dân số...........................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:.............
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)..........................................

Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp



Hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


Địa điểm trang trại:


Lĩnh vực sản xuất của trang trại:


Đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thay đổi sau:

1. Thay đổi chủ trang trại:

- Họ tên chủ trang trại cũ:


- Hộ khẩu thường trú:


- Lý do thay đổi chủ trang trại:


2. Thay đổi lĩnh vực sản xuất của trang trại:

- Lĩnh vực sản xuất của trang trại trong giấy chứng nhận kinh tế trang trại cũ:



- Lĩnh vực sản xuất hiện tại của trang trại: 


Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.
	
	.........., ngày .... tháng .... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)




	XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

	- Chủ trang trại: 


- Lĩnh vực sản xuất của trang trại (trang trại trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tổng hợp):




	                                                           Ngày….. tháng…. năm …..

                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



3. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chủ trang trại nộp Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện. 


Bước 2: UBND cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, ghi giấy hẹn và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.


Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện trả Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho người nộp theo giấy hẹn.

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu);  

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp đối với trường hợp rách, nát. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ (không kể ngày lễ và ngày nghỉ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.
- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Phí , lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPT.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn thời hạn nhưng bị mất, cháy, rách, nát.

- Các căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện .................................

Tôi là:...............................
Nam/Nữ

Năm sinh


Chứng minh nhân dân số................................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:.....................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)................................................

Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp



Hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại:


Số Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp:……….………ngày cấp………
Lý do đề nghị cấp lại:


Để thuận tiện trong hoạt động, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

	
	.........., ngày .... tháng .... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)





B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I. Lĩnh vực bảo vệ thực vật (thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Tên thủ tục hành chính: Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng Phân Bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy):


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố hợp quy chất lượng phân bón chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ số 533 Quốc lộ 30 xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp 1: Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp 2: Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn  để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ thực vật tham mưu cho Sở thực hiện.


Bước 4: Nhận thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ số 533 Quốc lộ 30 xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 



Công chức trao thông báo cho tổ chức, cá nhân, yêu cầu ký nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền hoặc chứng minh thư của người được uỷ quyền.
   
   - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào lúc:

    
 + Sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

 + Chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

(Trừ ngày nghỉ, ngày lễ)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ: 

- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

b) Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ.

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 05 ngày làm việc Chi cục Bảo vệ thực vật tham mưu cho Sở thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

     
 - Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy.

     
 - Phí, lệ phí (nếu có): không.
      
     - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý.


- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Căn cứ pháp lý:

+ Thông tư  số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phụ lục 13

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 55/2012/TT-BNNPTNT  ngày 31 tháng 10  

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 
Số .............
 Tên tổ chức, cá nhân: .............................................................................................
 Địa chỉ: ..................................................................................................................

 Điện thoại: ................................................Fax:.....................................................

 E-mail:...................................................................................................................

CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )


.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy...):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                 .............., ngày......tháng........năm..........                  

 





        Đại diện Tổ chức, cá nhân
                                         (Ký tên, chức vụ, đóng dấu)


2. Tên thủ tục hành chính: Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh): 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố hợp quy chất lượng phân bón chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ số 533 Quốc lộ 30 xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp 1: Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp 2: Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn  để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ thực vật tham mưu cho Sở thực hiện.


Bước 4: Nhận thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ số 533 Quốc lộ 30 xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 



Công chức trao thông báo cho tổ chức, cá nhân, yêu cầu ký nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền hoặc chứng minh thư của người được uỷ quyền.
       -  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào lúc:

     
+ Sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

+ Chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

(Trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ: 

- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

- Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: đối tượng được chứng nhận hợp quy; (số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/ đánh giá); kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận); thông tin bổ sung khác.

b) Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 05 ngày làm việc Chi cục Bảo vệ thực vật tham mưu cho Sở thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Thực vật.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy.


- Phí, lệ phí (nếu có): không.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý;


+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý.


- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

          - Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phụ lục 13

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 

 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 
Số .............
Tên tổ chức, cá nhân: .............................................................................................
 Địa chỉ: ..................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax:....................................................

Email: .....................................................................................................................
CÔNG BỐ :
Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )


.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy...):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                 .............., ngày......tháng........năm..........                  

 





        Đại diện Tổ chức, cá nhân

                                         (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)
Phụ lục 14

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường:...
.................................................

	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu 

kiểm soát
	Quy định 

kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu 

ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


............., ngày....... tháng ........ năm .....

                                                   Đại diện doanh nghiệp

                                                  (ký tên, đóng dấu)

3. Tên thủ tục hành chính: Tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố hợp quy chất lượng phân bón chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ số 533 Quốc lộ 30 xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp 1: Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp 2: Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn  để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ thực vật tham mưu cho Sở thực hiện.


Bước 4: Nhận thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ số 533 Quốc lộ 30 xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 



Công chức trao thông báo cho tổ chức, cá nhân, yêu cầu ký nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền hoặc chứng minh thư của người được uỷ quyền

       -  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào lúc:


+ Sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

+ Chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

(Trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ: 


- Bản công bố hợp quy theo mẫu Phụ lục 15 của Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ban hành ngày 14/11/2011 Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật;


- Bản chính biên bản kiểm định đồng ruộng theo Phụ lục 5 của Thông tư số 79 /2011/TT-BNNPTNT ban hành ngày 14/11/2011 Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc chỉ định cấp;


- Bản mô tả tóm tắt về từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật);


- Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.


b) Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ.

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Thực vật.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):


- Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy. 

- Phí, lệ phí (nếu có): không


          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 của Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ban hành ngày 14/11/2011 Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật;

-  Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý.


- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Căn cứ pháp lý:


+ Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004, ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;
+ Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ban hành ngày 14/11/2011 Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật;
+ Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý.

Phụ lục 15

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 79/2011/TT-BNNPTNT  ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 
Số .............
Tên tổ chức, cá nhân:.............................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Điện thoại; ....................................................Fax:..................................................

Email:......................................................................................................................
CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )


.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy...):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                 .............., ngày......tháng........năm..........                  

 





        Đại diện Tổ chức, cá nhân

                                         (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)
Phụ lục 14

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 55 /2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường:....................................................
	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu 

kiểm soát
	Quy định 

kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu 

ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


............., ngày....... tháng ........ năm .....

                                                   Đại diện doanh nghiệp

                                                 (ký tên, đóng dấu)

II. Lĩnh vực Thú y (thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ số 533, Quốc lộ 30 xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp 1: Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Trường hợp 2: Hồ sơ không đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận có nhiệm vụ hướng dẫn để người đến nộp chỉnh sửa kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào lúc:

+ Sáng 7 giờ 30 phút đến 11giờ.
+ Chiều 13 giờ 30 phút  đến 16 giờ 30 phút.

(Trừ ngày lễ, ngày nghỉ)


 Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận vệ sinh thú y tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ số 533, Quốc lộ 30 xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)  theo các bước sau:

- Công chức giao giấy Chứng nhận vệ sinh thú y và ra lai thu phí và lệ phí để giao cho người nhận giấy Chứng nhận vệ sinh thú y.

- Công chức giao giấy Chứng nhận vệ sinh thú y phải kiểm tra chứng từ lệ phí trước khi giao cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu người nhận ký nhận. 

- Thời gian trả hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào lúc:

+ Sáng 7 giờ 30 phút đến 11giờ.
+ Chiều 13 giờ  30 phút đến 16 giờ 30 phút .

(Trừ ngày lễ, ngày nghỉ)

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu): 01 bản;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị đang cư trú (theo mẫu);

- Giấy khám đủ điều kiện sức khỏe làm việc do Bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp: 01 bản;

- Ảnh màu: 03 ảnh (4x6cm);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân và tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thú y.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận vệ sinh thú y.
- Phí, lệ phí (nếu có): Tên và mức phí, lệ phí:

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y quầy sạp, cửa hàng kinh doanh  sản phẩm động vật: 40.000 đồng;

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh động vật: 1.060.000 đồng bao gồm:

. Lệ phí cấp giấy: 70.000 đồng.
. Phí kiểm tra: 990.000 đồng.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu): 01 bản;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị đang cư trú (theo mẫu);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Đáp ứng Điều 47 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Các căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

+ Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Số:................../ĐK-KTVSTY

              Kính gửi:


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện):


Địa chỉ giao dịch:


Chứng minh nhân dân số:
Cấp ngày
/
/
tại


Điện thoại:
Fax:
Email:


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở:

1. Cơ sở chăn nuôi động vật.

   Loại động vật:
Số lượng:………………………………

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.

   Loại động vật:
Số lượng:………………………………

3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.

   Loại động vật:
Số lượng:………………………………

4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật:
Khối lượng:…………………

5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.

6. Cơ sở giết mổ động vật.

   Loại động vật:
Công suất giết mổ:…………..con/ngày

7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật:
Công suất:……………………tấn/ngày

8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật:
Công suất:………………………….tấn

9. Cơ sở kinh doanh động vật/sản phẩm động vật.

   Loại động vật/sản phẩm động vật:……………………………………………………

10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:

11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:

12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:

    Loại động vật:…………………………………………………………………………

    An toàn với bệnh:…………………………………………………………………….

13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           

Địa điểm cơ sở: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày …../…./….

Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số:……………………………………………

Cấp tại


Mục đích sử dụng:


Tiêu thụ nội địa


Phục vụ xuất khẩu

Các giấy tờ liên quan:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 

Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) …………...………...

Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......./......./.….

Vào sổ đăng ký số ........….....ngày......./......./.….

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Đăng ký tại........................................

Ngày........tháng .......năm .......

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


SƠ YẾU LÝ LỊCH


PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN

1) Họ và tên: 
2) Nam, Nữ:

3) Ngày, tháng, năm sinh:

4) Thường trú số nhà: 
 đường: 
phường, xã: 



Quận, huyện:

5) Trình độ văn hóa:

    Trình độ ngoại ngữ, biết đọc, nói tiếng nước ngoài:

6) Dân tộc:
7) Tôn giáo:

8) Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công đoàn): 

  tại:

9) Ngày vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:                           tại:

10) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:                                               tại:

11) Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu?):


PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH

12) Họ tên cha:                                                                                   Sinh năm:

      Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30 – 4 – 1975:




Chỗ ở hiện nay:

13) Họ tên mẹ:                                                                                     Sinh năm: 

      Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30 – 4 – 1975:





Chỗ ở hiện nay:

14) Họ tên vợ (hoặc  chồng):                                                              Sinh năm: 

      Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30 – 4 – 1975:




Chỗ ở hiện nay:

15) Họ và tên các con: tuổi, làm gì? ở đâu?



16) Họ và tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? ở đâu?






Ngày……….tháng………năm 200….

                                                                                               Người khai

                                                                                               Ký tên

Họ tên…………………………….

NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai,

nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào

(Có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh của người khai)

Ngày……….tháng………năm 200….

                                                 UBND Phường, xã..........................                                                                                        








Họ tên………………………………..
- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.
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